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I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được hiểu là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo


A. quy định của pháp luật.
B. quy định của nhà nước.


C. quyết định của Viện Kiểm sát.
D. quyết định của tòa án.

Câu 2: Tính đến thời điểm này, pháp luật Việt Nam đã công nhận hôn nhân đồng giới hay chưa?


A. Nghiêm cấm kết hôn đồng giới.


B. Nghiêm cấm kết hôn đồng giới và kỳ thị những người đồng giới.


C. Nhà nước đã thừa nhận hôn nhân giữa những người đồng giới và bảo vệ họ trước pháp luật khi có tranh chấp xảy ra.


D. Những người đồng giới có thể chung sống với nhau nhưng pháp luật sẽ không xử lý khi có tranh chấp xảy ra giữa họ.

Câu 3: Giám đốc công ty K đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với chị B. Chị B đã gặp luật sư tư vấn về pháp luật và làm đơn khiếu nại sau đó được nhận lại công ty làm việc. Trong trường hợp này, pháp luật đã


A. bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị B.
B. đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của chị B.


C. bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ.
D. bảo vệ đặt quyền của lao động nữ.

Câu 4: Hành vi nào dưới đây thể hiện công dân sử dụng pháp luật ?


A. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt.


B. Các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.


C. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật.


D. Anh A và chị B đến tòa án để li hôn.

Câu 5: Quyền và nghĩa vụ của công dân được Nhà nước quy định trong:


A. Hiến pháp và luật.
B. Hiến pháp.
C. Luật và chính sách.
D. Luật Hiến pháp.
Câu 6: Biết chị H thường xuyên bị chồng là anh K đánh đập nên bà M mẹ chị H đã thuê anh P đánh anh K gãy tay. Bức xúc, ông T là bố anh K đến nhà bà M lớn tiếng lăng nhục mẹ con bà trước mặt nhiều người khiến uy tín của chị H bị giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân gia đình ?


A. Anh K, bà M và anh P.
B. Anh K, bà M và ông T.


C. Chị H, bà M và ông T.
D. Anh K, chị H và bà M.

Câu 7: Luật Hôn nhân và gia đình quy định về độ tuổi kết hôn: “Nam đủ từ 20 tuổi trở lên và nữ đủ từ 18 tuổi trở lên” thì mới được kết hôn. Vì quy định này mà anh Tơ Nú dân tộc H mong đã phải chờ đến khi đủ 20 tuổi mới dám cưới vợ. Điều này thể hiện đặc trưng gì của pháp luật?


A. Tính quy phạm, phổ biến.
B. Tính nghiêm minh.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính xác định chặt chẽ vể mặt hình thức.
Câu 8: Vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất cách giáo dục con là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong


A. môi trường xã hội.
B. phạm vi gia tộc.


C. quan hệ nhân thân.
D. định hướng nghề nghiệp.

Câu 9: Cửa hàng của anh A được cấp giấy phép bán đường sữa, bánh kẹo.Nhận thấy nhu cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao nên anh đăng kí bán thêm mặt hàng này. Anh A đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh ?


A. Tự do tuyển dụng chuyên gia.
B. Thay đổi loại hình doanh nghiệp.


C. Tích cực nhập khẩu nguyên liệu.
D. Chủ động mở rộng quy mô.

Câu 10: Anh A sống độc thân, anh B có mẹ già và con nhỏ. Cả hai anh làm việc cùng một cơ quan và có cùng một mức thu nhập. Cuối năm anh A phải đóng thuế thu nhập cao hơn anh B. Điều nàu thể hiện:


A. Sự không công bằng.
B. Sự mất cân đối.


C. Sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
D. Sự bất bình đẳng.

Câu 11: Sau khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt về lỗi vượt đèn đỏ, A đến kho bạc để nộp tiền phạt theo quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông. Trong trường hợp này, A đã phải


A. chịu trách nhiệm pháp lí về vi phạm pháp luật của mình.


B. thực hiện nghĩa Vụ pháp lí của mình.


C. chịu thiệt hại do vi phạm pháp luật.


D. khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 12: Giữa đạo đức và pháp luật có điểm chung là đều


A. thể hiện, bảo vệ các giá trị nhân văn và vì con người.


B. giúp nhà nước quản lí xã hội hiệu quả.


C. tác động làm thay đổi hành vi của con người.


D. cần phải được giáo dục, phổ biến cho mọi người.

Câu 13: Anh A là cán bộ có trình độ chuyên môn cao hơn anh B nên được sắp xếp vào làm công việc được nhận lương cao hơn anh B.Mặc dù vậy, giữa anh A và anh B vẫn bình đẳng với nhau. Vậy đó là bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?


A. Trong lao động.
B. Trong nhận tiền lương.


C. Trong tìm kiếm việc làm.
D. Trong thực hiện quyền lao động.

Câu 14: Anh K và chị M cùng làm một công việc với hiệu quả như nhau, nhưng cuối năm giám đốc công ty X thưởng cho chị M ít hơn anh K. Giám đốc công ty X đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây của công dân?


A. Kinh doanh.
B. Lao động.
C. Khen thưởng.
D. An sinh xã hội.

Câu 15: Anh Tâm đã vượt đèn đỏ, trong trường hợp này anh Tâm đã?


A. Không tuân thủ pháp luật.
B. Không áp dụng pháp luật.

C. Không sử dụng pháp luật.
D. Không thi hành pháp luật,
Câu 16: Trường hợp Nhà nước sử dụng quyền lực có tính cưỡng chế của mình buộc người vi phạm pháp luật phải chấm dứt việc làm trái pháp luật thì phản ánh bản chất nào của pháp luật?


A. Bản chất xã hội.
B. Bản chất giai cấp.
C. Bản chất kinh tế.
D. Bản chất giáo dục.

Câu 17: Quy tắc xử sự “Thuận mua, vừa bán” là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?


A. Bản chất kinh tế.
B. Bản chất giai cấp.
C. Bản chất chính trị.
D. Bản chất xã hội.

Câu 18: Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của


A. Nhà nước và xã hội.
B. Nhà nước.


C. Nhà nước và công dân.
D. Nhà nước và pháp luật.
Câu 19: Ủy ban nhân dân quận B ban hành quyết định cưỡng chế buộc công ty A phải tháo dỡ công trình xây dựng sai so với thiết kế đã được phê duyệt trong giấy phép xây dựng. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là phương tiện để


A. công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


B. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


C. Nhà nước quản lí xã hội.


D. công dân thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 20: Ông T giám đốc công ty X thường xuyên ép nhân viên làm việc ngoài giờ nhưng không thanh toán tiền công, thất vậy anh P lập tức nghỉ việc rồi xin vào làm ở xí nghiệp Y. Cho rằng anh P gây ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, ông T thuê anh K chặn đường đánh anh P gãy tay.Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?


A. Anh P và anh K.
B. Ông T và anh K.


C. Ông T, anh P và anh K.
D. Ông T và anh P.

Câu 21: Chị B cho chị N mượn 100 triệu đồng để kinh doanh và giao hẹn 2 năm sau phải trả. Nợ đến hẹn phải trả nhưng chị N chưa trả nợ được do việc kinh doanh đổ bể. Chị B nhiều lần đến đòi nợ nhưng không lấy được bèn thuê C đến đe dọa giết con gái chị N, thuê D đập phá đồ đạc và lấy xe máy của chị N để xiết nợ. Ông H là hàng xóm sang can ngăn thì bị C lấy gậy đuổi đánh nhưng ông H tránh được. Hành vi của người nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?


A. Chị B, N.
B. Chị B, C, D.
C. Chị B, Chị N, C, D.
D. Chị B, D.

Câu 22: Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh

A. chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh.

B. xúc tiến các hoạt động thương mại.


C. tự do lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh.

D. thực hiện quyền Và nghĩa vụ trong sản xuất.

Câu 23: N lái xe máy đi vào đường ngược chiều, đâm vào xe của M đang đi đúng hướng làm xe của M bị hỏng nặng phải đi sửa chữa. N phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?


A. Hành chính và dân sự.
B. Hình sự và hành chính.


C. Dân sự và hình sự.
D. Kỷ luật và dân sự.

Câu 24: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là những người


A. đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
B. đủ 20 tuổi trở lên.


C. đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
D. đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

II. TỰ LUẬN(4 điểm)
Câu 1: Pháp luật là gì? Nêu các đặc trưng của pháp luật? Trong những đặc trưng của pháp luật, đặc trưng nào dùng để phân biệt với các quy phạm xã hội khác? (2đ)

Câu 2: Thế nào là bình đẳng trong lao động? Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào? Tuổi lao động theo quy định của  Bộ luật lao động là bao nhiêu? (2đ)
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